
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-SYT   Lạng Sơn, ngày      tháng 7 năm 2023 

 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc áp dụng mức thu phí giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền quản lý của Sở Y tế thuộc lĩnh vực dược, mỹ phẩm  

từ ngày 01/8/2023 
 

 

Căn cứ Thông tư số 41/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023 của Bộ Tài chính 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược 

phẩm, mỹ phẩm,  

Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn thông báo áp dụng mức thu phí giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Y tế thuộc lĩnh vực 

dược, mỹ phẩm từ ngày 01/8/2023. cụ thể như sau:  

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo) 

Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn thông báo tới các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân 

biết để thuận tiện trong việc thực hiện thủ tục hành chính./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Trung Tâm PVHCC (ph/h); 

- VNPT Lạng Sơn (cập nhật trên Hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC của tỉnh); 

- Bưu điện tỉnh Lạng Sơn (ph/h); 

- Ngân hàng Viettin Bank Lạng Sơn (ph/h); 

- Các phòng thuộc Sở (th/h);  

- GĐ Sở (b/c); 

- Các PGĐ Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc (t/h); 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, VP(NTLQ). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phan Lạc Hoài Thanh 



 

 

Phụ lục 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG MỨC THU PHÍ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH 

CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỪ NGÀY 01/8/2023 

(Kèm theo Thông báo  số       /TB-SYT  ngày      /7/ 2023  của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn) 
 

* DANH MỤC TTHC  

 

STT MÃ TTHC TÊN TTHC 

PHÍ THỰC THU 

THEO TT 

41/2023/TT-BTC 

(1.000 đồng) 

1. LĨNH VỰC DƯỢC  

1 
1.002952.00

0.00.00.H37 

Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành 

tốt cơ sở bán lẻ thuốc 
1.000 

2 
1.004516.00

0.00.00.H37 

Cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ 

sở chưa được cấp Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh dược 

1.000 

3 
1.003001.00

0.00.0.H37 

Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ 

sở bán lẻ thuốc 
1.000 

4 
1.002934.00

0.00.00.H37 

Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi 

thuộc một trong các trường hợp quy 

định tại các điểm c và d Khoản 1 

Điều 11 Thông tư 02/2018/TT-BYT 

1.000 

5 
1.002339.00

0.00.00.H37 

Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt 

phân phối thuốc, nguyên liệu làm 

thuốc đối với cơ sở kinh doanh 

không vì mục đích thương mại 

4.000 

6 
1.002258.00

0.00.00.H37 

Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt 

phân phối thuốc, nguyên liệu làm 

thuốc 

4.000 

7 
1.002292.00

0.00.00.H37 

Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành 

tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm 

thuốc 

4.000 

8 
1.002235.00

0.00.00.H37 

Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi 

thuộc một trong các trường hợp quy 

định tại các điểm d, đ và e Khoản 1 

Điều 11 Thông tư 03/2018/TT-BYT 

4.000 

9 
1.002399.00

0.00.00.H37 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh dược cho cơ sở kinh 

doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt 

thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

- Đối với cơ sở 

bán buôn: 4.000 

- Đối với cơ sở 

bán lẻ: 1.000 

https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=170500
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=170500
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=170411
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=170411
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=170488
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=170488
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=170508
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=170508
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=170513
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=170513
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=170514
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=170514
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=170552
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=170552
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=170560
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=170560
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=170563
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=170563
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10 
1.004616.00

0.00.00.H37 

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao 

gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ 

hành nghề dược bị thu hồi theo quy 

định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) 

theo hình thức xét hồ sơ 

500 

11 
1.004599.00

0.00.00.H37 

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược 

theo hình thức xét hồ sơ (trường hợp 

bị hư hỏng hoặc bị mất) 

500 

12 
1.004596.00

0.00.00.H37 

Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành 

nghề dược theo hình thức xét hồ sơ 
500 

13 
1.004593.00

0.00.00.H37 

Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh dược đối 

với trường hợp bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

(Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu 

làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao 

gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc 

trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền) 

- Đối với cơ sở 

bán buôn: 4.000 

- Đối với cơ sở 

bán lẻ: 1.000 

- Đối với Bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền  750 

14 
1.004585.00

0.00.00.H37 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh dược cho cơ sở thay đổi 

loại hình kinh doanh hoặc phạm vi 

kinh doanh dược mà có thay đổi điều 

kiện kinh doanh; thay đổi địa điểm 

kinh doanh dược thuộc thẩm quyền 

của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, 

nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ 

thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy 

thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở 

chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền) 

- Đối với cơ sở 

bán buôn: 4.000 

- Đối với cơ sở 

bán lẻ: 1.000 

- Đối với Bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền: 750 

15 
1.003963.00

0.00.10.H37 

Cấp giấy xác nhận nội dung thông 

tin thuốc theo hình thức hội thảo giới 

thiệu thuốc 

1.600 

16 
1.003613.00

0.00.00.H37 

Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong 

nước 
800 

2. LĨNH VỰC MỸ PHẨM 

1 
1.002600.00

0.00.00.H37 

Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản 

phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước 

500 

 

 

https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=206549
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=206549
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=170592
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=170592
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=170689
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=170689
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=170708
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=170708
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=206554
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=206554
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=170866
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=170866
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=170884
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=170884


4 

 

 

2 
1.003055.00

0.00.00.H37 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

sản xuất mỹ phẩm 
6.000 

3 
1.009566.00

0.00.00.H37 

Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do 

(CFS) đối với mỹ phẩm sản xuất 

trong nước để xuất khẩu 

500/mặt hàng 
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